
HỆ: CĐCQ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thực hành 1-5 Thi Tiếng 8h30

Thầy Mạnh
PTH Trường 

chính
MD 105

Hóa hữu cơ 
và vô cơ

6-10

Thầy Hải 402A

Thi Tiếng 8h30 Điều dưỡng 2-5
MD 105 Cô Thảo 306A-2

Điều dưỡng 
cơ sở 2

6-9

Cô Thảo 306A-2

Nghỉ ôn thi 
Tiếng Anh 
cơ bản 2

Kế toán tài 
chính 1

1-5
Tin học đại 
cương

1-5
Kế toán tài 
chính 1

1-5

Thầy K ế t 401B Cô Tuy ế t 401B Thầy K ế t 401B

Nghiệp vụ 1-5 Thi Kế toán 8h30

Cô Tâm
Cơ sở 3 

Chùa Láng
MD 105

Nghỉ ôn thi 
Tiếng Anh 
cơ bản 2

Tin học đại 
cương

6-10

Cô Tuy ế t 503B

Thứ 6 (19/04/2019)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2018 - 2019)
 (Tuần 15/04/2019 đ ế n 19/04/2019)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (15/04/2019) Thứ 3 (16/04/2019) Thứ 4 (17/04/2019) Thứ 5 (18/04/2019)

AD 01 - K11

Sáng

Chiều

AĐD 01 - 
K11 + 

AYS01 - 
K11

Sáng

Chiều

AKT 01 - 
K11

Sáng

Chiều

ATCNH 01 - 
K11

Sáng

Chiều

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (19/04/2019)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (15/04/2019) Thứ 3 (16/04/2019) Thứ 4 (17/04/2019) Thứ 5 (18/04/2019)

Thi Kế toán 8h30
MD 105

Nghỉ ôn thi 
Tiếng Anh 
cơ bản 2

Quản trị 
kinh doanh

6-9
Tin học đại 
cương

6-10

Cô Nguyệt 306A-1 Cô Tuy ế t 503B

Chính trị 2 6-10
TH Điện tử 
cơ bản

7-10
TH Điện tử 
cơ bản

7-10

Cô Vân 404A
Thầy Vi ế t 
Hùng

Xưởng TH 

Trường 

chính

Thầy Vi ế t 
Hùng

Xưởng TH 

Trường 

chính

Lạnh cơ bản
13h30          
(4 tiết)

Chính trị 2 6-10 Lạnh cơ bản
13h30          
(4 tiết)

Thầy Thái 401A Cô Vân 404A Thầy Thái 401A

Thiết kế 
Web nâng 
cao

6-10
Đồ họa ứng 
dụng

6-10
Mạng máy 
tính cơ bản

6-10 Chính trị 2 6-9

Thầy Phú 503B Thầy Việt 503B Thầy Toàn 401B Cô Thắm 401B

Vẽ mỹ thuật 1-5 Chính trị 2 1-5 Vẽ mỹ thuật 1-5 Trắc địa 1-5
Thầy Nam MD 09 Cô Vân 404A Thầy Nam MD 09 Thầy Bao MD 09

Nghỉ ôn thi 
Tiếng Anh 
cơ bản 2

AQTKD 01 - 
K11 

Sáng

Chiều

AĐĐT 01 + 
AĐCN 01 - 

K11

Sáng

Chiều

AĐL 01 - 
K11

Sáng

Chiều

ACNTT 01 - 
K11

Sáng

Chiều

AXD&KT 
01 - K11

Sáng

Chiều

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (19/04/2019)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (15/04/2019) Thứ 3 (16/04/2019) Thứ 4 (17/04/2019) Thứ 5 (18/04/2019)

Công nghệ 
khí nén và 
thủy lực ứng 
dụng

1-5 Chính trị 2 1-5
SC&BD cơ 
cấu phân 
phối khí

1-5

SC&BD cơ 
cấu trục 
khuỷu thanh 
truyền

1-5

Cô Dung 404A Cô Vân 404A Thầy Hải
PTH Trường 

chính
Thầy Chinh

PTH Trường 

chính

Nghỉ ôn thi 
Tiếng Anh 
cơ bản 2

SC và BD cơ 
cấu trục 
khuỷu thanh 

6-10 Chính trị 2 6-9
Thi Kỹ 
thuật chung 
ô tô

14h00

Thầy Chất
PTH Trường 

chính
Cô Thắm 401A MD 105

Tiếng Anh 1-4 Tiếng Anh 1-4
Marketing 
du lịch

1-5

Cô Thắng 402B Cô Thắng 402B Cô Bình 402B

Chính trị 2 6-10
Giáo dục 
QPAN

6-10

Cô Vân 404A 404A

Tiếng Anh 2-5 (Ca 1) Tiếng Anh 2-5 (Ca 1)
Cô Thu 401A Cô Thu 401A

Tin học đại 
cương

6-10 Chính trị 2 6-10
Giáo dục 
QPAN

6-10

Cô Trang 404A Cô Vân 404A 404A

Tiếng Anh 2-5 (Ca 2)

Cô Thu 401A

Tin học đại 
cương

6-10 Chính trị 2 6-10
Giáo dục 
QPAN

6-10

Cô Trang 404A Cô Vân 404A 404A

ACNOT 01 - 
K11

Sáng

Chiều

ACNOT 02 - 
K11

Sáng

Chiều

AQTKS + 
AQTNH 01 - 

K11

Sáng

Chiều

ACBMA 01 - 
K11 (Ca 1)

Sáng

Chiều

ACBMA 01 - 
K11 (Ca 2)

Sáng

Chiều

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (19/04/2019)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (15/04/2019) Thứ 3 (16/04/2019) Thứ 4 (17/04/2019) Thứ 5 (18/04/2019)

Tiếng Anh 6-9
Tuyến điểm 
du lịch

6-10 Tiếng Anh 6-9
Giáo dục 
QPAN

6-10

Cô Thắng 402B Cô Thảo 402B Cô Thắng 402B 404A

 
Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h15 9h00 7 13h45 14h30

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45

4 10h15 11h00 9 15h45 16h30

5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

AHDDL 01 - 
K11

Sáng

Chiều

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút

NGHỈ BÙ                        
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Trang 4


